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GIÁO ÁN MÔN VẬT LÝ LỚP 8
Ngày soạn:   




                    

   Ngày dạy :  

CHỦ ĐỀ : CÔNG - CÔNG SUẤT

SỐ TIẾT: 02

Tiết 19 : ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG

I / MỤC TIÊU

Kiến thức:  

- Phát biểu được định luật về công dưới dạng : Lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.

- Hiểu được công suất là công thực hiện được trong một giây, là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Biết lấy ví dụ minh hoạ. Viết được biểu thức tính công suất, đơn vị công suất, vận dụng để giải các bài tập định lượng đơn giản.

Kĩ năng:  Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng, ròng rọc động ( nếu có thể giải được bài tập về đòn bẩy).

- Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố : Lực tác dụng và qãng đường dịch chuyển để xây dựng được định luật về công.
- Biết tư duy từ hiện tượng thực tế để xây dựng khái niệm về đại lượng công suất.

3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập và vận dụng vào thực tế.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết 19 - Cả lớp: Hình vẽ H15.1(SGK)

Tiết 20 - Mỗi nhóm : 1 thước GHĐ 30 cm ; 1 giá đỡ ; 1 thanh ngang.
                      1 ròng rọc ; 1 quả nặng 100 – 200 g.

                      1 lực kế ; 1 dây cước.

III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

Tiết 19 : ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra bài cũ 

- Chỉ có công cơ học khi nào ? Viết biểu thức tính công cơ học ?

                                 A = F. s 

- Chữa bài 13.3 - 13.4 SBT

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	- Kể tên các máy cơ đơn giản đã học ? Dùng máy có lợi gì ?

- Yêu cầu Hs nghiên cứu tiến hành thí nghiệm.
B1: Tiến hành thí nghiệm như thế nào ?

- GV yêu cầu Hs quan sát, hướng dẫn thí nghiệm.
- Yêu cầu Hs tiến hành các phép đo như đã trình bày. Ghi kết quả vào bảng.
- So sánh F1, F2 ?

Các nhóm làm thí nghiệm.
- So sánh s1, s2
- Tính công của F1 và F2 ?

- So sánh A1 với A2 ?

- Nhận xét kết quả qua thí nghiệm ?

- GV : Với các máy đơn giản khác cũng có kết quả tương tự.
- Phát biểu định luật về công ?

- GV giải thích cho Hs về cụm từ “ ngược lại “

- Ngược lại lợi bao nhiêu lần về đường đi thì thiệt bấy nhiêu lần về lực. Không được lợi gì về công. Ví dụ ở đòn bẩy.
	I/ Thí nghiệm 

- Lợi về lực, thay đổi hướng của lực, nâng vật lên dễ dàng.
- Hs hoạt động cá nhân :

B1 : Móc quả nặng vào lực kế kéo lên cao với quãng đường s1 =... đọc độ lớn của lực kế F1 =...

B2 : Móc quả nặng vào ròng rọc động.

- Móc lực kế vào dây 

- Kéo vật chuyển động với một quãng đường s1 =...

- Lực kế chuyển động 1 quãng đường s2=...

- Đọc độ lớn thí nghiệm ghi vào bảng:

Các đại lượng cần xác định.

Kéo trực 

      tiếp

Dùng ròng 

      rọc

- Các nhóm làm thí nghiệm ghi kêt quả vào bảng:

             F1 = 2 F2 

             s = 1/2 s2
             A1 = F1. s1 

             A2 = F2. s2 

              A1 = A2 

C4: Dùng ròng rọc động lợi 2 lần về lực thiệt 2 lần về đường đi, không lợi gì về công.
II / Định luật về công.
- Hs phát biểu định luật về công.
+ Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
III / Vận dụng 


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	- Yêu cầu C5 và C6 Hs phải ghi lại tóm tắt thông tin rồi mới giải bài tập và trả lời.
- Hs trả lời được câu a) 

+ Dùng mặt phẳng nghiêng nâng vật lên có lợi như thế nào ? 


	C5 : P = 500N 

       h = 1m 

        l1 = 4m 

       l2 = 2m 

       

         F = ?                         

a) Dùng mặt phẳng ngiêng kéo vật lên cho ta lợi về lực, chiều dài l càng lớn thì lực kéo càng nhỏ.
Vậy trường hợp 1 lực kéo nhỏ hơn.
         F1      <         F2
          F1  = F2 / 2

b) Công kéo vật trong 2 trường hợp là bằng nhau.
            A = P.h 

                = 500N. 1 m = 500 J

C6 : P = 420N                  Giải

       s = 8m                a) Dùng ròng rọc 

                                  động lợi 2 lần về lực :

    a) F = ?  h = ?        F = P / 2 = 210 ( N ) 

    b) A = ?             Quãng đường dịch 

                         chuyển thiệt 2 lần.
                               h = s / 2 = 4 ( m ) 

                        b)    A = h.P hoặc A= F.s 


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

- Gọi một Hs đọc phần em chưa biết.
                                                  A1
   Có A2  > A1     :        H =      (   . 100 %  ( H < 1

                                                   A2                            

Về nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ. Làm bài tập trong SBT.

G/ Rút kinh nghiệm:

----------------------------
Ngày dạy :  

Tiết 20
 CÔNG SUẤT

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

HS1: Phát biểu định luật về công? Viết công thức tính công?

HS2: Chữa bài tập 14.2 (SBT)

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

- GV nêu bài toán trong SGK (dùng tranh minh hoạ). Chia HS thành các nhóm và yêu cầu giải bài toán.

- Điều khiển các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận để thống nhất lời giải.

- So sánh khoảng thời gian An và Dũng để thực hiện cùng một công là 1J? Ai làm việc khoẻ hơn?

- So sánh công mà An và Dũng thực hiện được trong cùng 1s ?

- Yêu cầu HS hoàn thiện câu C3.

HĐ2: Tìm hiểu về công suất, đơn vị công suất 

- GV thông báo khái niệm công suất, biểu thức tính và đơn vị công suất trên cơ sở kết quả giải bài toán đặt ra ở đầu bài.


	I- Ai làm việc khoẻ hơn?

- Từng nhóm HS giải bài toán theo các câu hỏi định hướng C1, C2, C3, cử đại diện nhóm trình bày trước lớp

- Thảo luận để thống nhất câu trả lời

C1: Công của An thực hiện được là:

       A1= 10.P.h = 10.16.4 = 640 (J)

      Công của Dũng thực hiện được là:

       A2= 15.P.h = 15.16.4 = 960 (J)

C2: c; d

C3: + Để thực hiện cùng một công là 1J thì An và Dũng mất khoảng thời gian là: 

t1= 
[image: image1.wmf]640

50

= 0,078s       t2=
[image: image2.wmf]960

60

= 0,0625s

t2 < t1 nên Dũng làm việc khẻ hơn

+ Trong cùng thời gian 1s An, Dũng thực hiện được một công lần lượt là:

A1= 
[image: image3.wmf]50

640

= 12,8(J)           A2=
[image: image4.wmf]60

960

= 16(J)

A1 < A2 nên Dũng làm việc khoẻ hơn

NX: Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì để thực hiện một công là 1J thì Dũng mất ít thời gian hơn (trong cùng 1s Dũng thực hiện được công lớn hơn).

II- Công suất - Đơn vị công suất

- Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

- Công thức:

                       P = 
[image: image5.wmf]t

A

 

trong đó: P là công suất

               A là công thực hiện

                t là thời gian thực hiện công

- Đơn vị: 

       Nếu A= 1J ; t = 1s thì P = 1J/s

Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W

        1W = 1 J/s

        1 kW (kilôoat) = 1000 W

        1 MW ( mêgaoat) = 1000 kW




C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ3: Vận dụng giải bài tập 

- GV cho HS lần lượt giải các bài tập C4, C5, C6.

- Gọi HS lên bảng làm, cho HS cả lớp thảo luận lời giải đó.
	III- Vận dụng

- HS lần lượt giải các bài tập, thảo luận để thống nhất lời giải

C4: P1= 12,8 W                P2= 16 W

C5: P1= 
[image: image6.wmf]1
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           P2= 
[image: image8.wmf]2
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[image: image10.wmf]Þ

 P2 = 6.P1
C6: a)Trong 1h con ngựa kéo xe đi được quãng đường là:S = 9km = 9000 m

Công của lực kéo của con ngựa trên quãng đường S là:

    A= F.S = 200.9000 = 1 800 000 (J)

Công suất của con ngựa là:

    P = 
[image: image11.wmf]t

A

= 
[image: image12.wmf]3600

1800000

 = 500 (W)

b)    P = 
[image: image13.wmf]t

A
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 P = 
[image: image15.wmf]t
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D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.
Củng cố


- Công suất là gì? Biểu thức tính công suất, đơn vị đo các đại lượng có 


 biểu thức đó?


- Công suất của máy bằng 80W có nghĩa là gì?


- GV giới thiệu nội dung phần: Có thể em chưa biết và giải thích.

Hướng dẫn về nhà

- Học bài và làm bài tập 15.1 đến 15.6 (SBT).

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM: 

Kiểm tra ngày      thỏng       năm   

                                                                                  Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn:    




                                         Ngày dạy :

CHỦ ĐỀ: CƠ NĂNG

SỐ TIẾT: 02

I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức:

- Tìm được ví dụ minh họa các khái niệm cơ năng, thế năng và động năng. Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

- Luyện tập các kiến thức về công, công suất

-Vận dụng được định luật để giải bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc
2. Kỹ năng:

-Quan sát các hiện tượng trong thực tế, vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng đơn giản.

- Kỹ năng lập luận, tính toán

3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngụn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết: 21

- Cả lớp: H16.1, H16.4, 1 viên bi thép, 1 máng nghiêng, 1 miếng gỗ.

- Mỗi nhóm: 1 lò xo lá tròn, 1 miếng gỗ nhỏ.


Tiết: 22

- Gv: Bài tập và đáp án

- Hs: Kiến thức

III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

 Tiết: 21    CƠ NĂNG
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Viết công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và đơn vị của các đại lượng có trong công thức? Chữa bài tập 15.1(SBT)

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

- Khi nào có công cơ học ?

- GV thông báo: Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. Cơ năng là dạng năng lượng đơn giản nhất. Chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng cơ năng trong bài học hôm nay.

- Yêu cầu HS  đọc thông tin mục I, trả lời câu hỏi: Khi nào một vật có cơ năng? Đơn vị của cơ năng?

HĐ2: Hình thành khái niệm thế năng 

- GV treo H16.1a và H16.1b cho HS quan sát và thông báo ở H16.1a: quả nặng A nắm trên mặt đất, không có khả năng sinh công.

- Yêu cầu HS quan sát H16.1b và trả lời câu hỏi: Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao? (C1)

- Hướng dẫn HS  thảo luận C1.

- GV thông báo: Cơ năng trong trường hợp này là thế năng.

- Nếu quả nặng A được đưa lên càng cao thì công sinh ra để kéo B chuyển động càng lớn hay càng nhỏ? Vì sao?

- GV thông báo kết luận về thế năng.

- GV giới thiệu dụng cụ và cách làm thí nghiệm ở H16.2a,b. Phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm.

- GV nêu câu hỏi C2, yêu cầu HS thảo luận để biết được lò xo có cơ năng không?

- GV thông báo về thế năng đàn hồi

HĐ3:Hình thành khái niệm động năng
- GV giới thiệu thiết bị và thực hiện thao tác. Yêu cầu HS lần lượt trả lời C3, C4, C5.

- GV tiếp tục làm thí nghiệm 2. Yêu cầu HS quan sát và trả lời C6.

- GV làm thí nghiệm 3. Yêu cầu HS quan sát và trả lời C7, C8.

-GV nhấn mạnh: Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của nó.

HĐ4: Vận dụng
- GV lần lượt nêu các câu hỏi C9, C10. Yêu cầu HS trả lời.

- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.
	- HS: Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời.

- HS ghi đầu bài.

I- Cơ năng

- Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học thì vật đó có cơ năng.

- Đơn vị của cơ năng: Jun (Kí hiệu: J )

II- Thế năng

1- Thế năng hấp dẫn
- HS quan sát H16.1a và H16.1b

- HS thảo luận nhóm trả lời câu C1.

C1: A chuyển động xuống phía dưới kéo B chuyển động tức là A thực hiện công do đó A có cơ năng

- Nếu A được đưa lên càng cao thì B sẽ chuyển động được quãng đường dài hơn tức là công của lực kéo thỏi gỗ càng lớn.

- Kết luận: Vật ở vị trí càng cao so với mặt đất thì công mà vật có khả năng thực hiện được càng lớn, nghĩa là thế năng của vật càng lớn.
2- Thế năng đàn hồi
- Hs nhận dụng cụ, làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng xảy ra.

- HS thảo luận đưa ra phương án khả thi

C2: Đốt cháy sợi dây, lò xo đẩy miếng gỗ lên cao tức là thực hiện công. Lò xo khi bị biến dạng có cơ năng.

- Kết luận: Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi được gọi là thế năng đàn hồi.

III- Động năng

1- Khi nào vật có động năng?
- HS quan sát thí nghiệm 1 và trả lời C3, C4, C5 theo sự điều khiển của GV

C3: Quả cầu A lăn xuống đập vào miếng gỗ B, làm miếng gỗ B chuyển động.

C4: Quả cầu A tác dụng vào miếng gỗ B một lực làm miếng gỗ B chuyển động tức là thực hiện công.

C5: Một vật chuyển động có khả năng sing công tức là có cơ năng.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng.
2- Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- HS quan sát hiện tượng xảy ra và trả lời C6, C7, C8.

C6: Vận tốc của vật càng lớn thì động năng càng lớn.

C7: Khối lượng của vật càng lớn thì động năng càng lớn.

C8: Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của nó.

IV- Vận dụng

- HS suy nghĩ tìm câu trả lời và tham gia thảo luận để thống nhất câu trả lời.

C9: Vật đang chuyển động trong không trung, con lắc đồng hồ,...


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

Xen kẽ trong giờ

D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố


- Khi nào vật có cơ năng? Trong trường hợp nào cơ năng của vật là thế 


  thế năng, là động năng?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)


Hướng dẫn về nhà

- Học bài và làm bài tập 16.1 đến 16.5 (SBT).


- Đọc trước bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng.


Ngày dạy : 

Tiết:    22:  LUYỆN TẬP

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra: 

-Khi nào vật có cơ năng- lấy ví dụ minh họa

-Thế nào là động năng- lấy vớ dụ minh họa

-Thế nào là thế năng- lấy ví dụ minh họa

B, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	 Hoạt động của giáo viên- Học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Kiến thức cơ bản

     Dựng rũng rọc động có lợi gỡ ?
    Nờu định luật về công

Hẹ2: Làm bài tập trong SBT

-  

YCHS làm bài tập trong SBT

+   + Bài 14.1

  + Bài 14.2

 + Bài 14.3

+ Bài 14.4

  + Bài 14.7


	I. Kiến thức cơ bản

- Dựng rũng rọc động được lợi 2 lần về lực thỡ lại thiệt 2 lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gỡ về cụng. 

   ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
  “Khoõng moọt maựy cụ ủụn giaỷn naứo cho ta lụùi veà coõng. ẹửụùc lụùi bao nhieõu laàn veà lửùc thỡ thieọt baỏy nhieõu laàn veà ủửụứng ủi vaứ ngửụùc laùi”

II. Bài tập cơ bản

   Bài 14.1

 Chọn E: cụng thực hiện ở hai cách đều như nhau

  Bài 14.2

Trọng lượng của người và xe:

    P = 60.10 = 600 N

   Công hao phí để thắng ma sát:

   A1 = Fms. s = 20. 40 =800 J

   Công có ích bằng công đưa cả người và xe lên độ cao 5m

   A2 = P.h = 600. 5 = 3000 J

  Cụng tổng cộng do người sản ra

   A = A1 + A2 = 800 + 3000 = 3800 J

Bài 14.3

   Quả cầu A kéo đầu a xuống bằng một lực PA, Quả cầu A kéo đầu a xuống bằng một lực PB.

   Đũn bẩy ở trạng trỏi cõn bằng với 

   OA = 3/2 OB => PA = 2/3 PB

   Như vậy quả cầu B nặng hơn quả cầu A do đó quả cầu A là rỗng,cũn quả cầu B đặc.

   Bài 14.4

   Vỡ dựng rũng rọc động thiệt hai lần về đường đi nên đầu dây tự do phải dịch chuyển một đoạn s = 2. 7 = 14 m

   Cụng thực hiện : A = F. s = 160. 14 

                                  = 2240 J

     Bài 14.7

 Trọng lượng của vật: P = 50.10 = 500 N

 Cụng kộo vật trờn mặt phẳng nghiờng

  A1 = F.l 

  Công kéo vật trực tiếp theo phương thẳng đứng

  A2 = P.h = 500.2= 1000 J

    Theo định luật về công thỡ A1 = A2
=> chiều dài mặt phẳng nghiờng là

   L = A2 / F = 1000 / 125 = 8m

   Hiệu suất của mặt phẳng nghiờng:

   H = (P.h / F.l )100% = 1000 / (150.8) 

       = 83,33 %


C, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

+ Củng coỏ:

    - Gọi hs nhắc lại phần kiến thức

+ Daởn doứ:

  -Veà hoùc baứi cũ.

  - Laứm thờm caực baứi taọp trong SBT. 

  - Ôn tập lại các bài đó học chuẩn bị cho tiết sau ụn tập và kiểm tra

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM:
Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 




                                      Ngày dạy :

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP

(SỐ TIẾT : 01)

I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức:

- Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập. 

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng.

2. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, cú trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

- Cả lớp: bảng phụ (trò chơi ô chữ).

- Mỗi HS : trả lời trước 17 câu hỏi trong phần Ôn tập và các bài tập trắc nghiệm.


III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

Tiết:    23 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

GV : chiếu hệ thống cõu hỏi ụn tập trong phần A
B, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Hệ thống hoá kiến thức cơ bản 

- GV hướng dẫn HS hệ thống các câu hỏi trong phần A theo từng phần:

+ Phần động học: từ câu 1 đến câu 4

+ Phần động lực học:từ câu 5 đến câu 10

+ Phần tĩnh học chất lỏng: câu 11 và 12

+ Phần công và cơ năng: từ câu 13 đến câu 17. bỏ í 2 của cõu hỏi 16.

Cõu hỏi 17.
- GV hướng dẫn HS thảo luận và ghi tóm tắt trên bảng.

HĐ2: Làm các bài tập trắc nghiệm 

- GV phát phiếu học tập mục I phần B- Vận dụng.

- Sau 5 phút GV thu bài của HS, hướng dẫn HS thoả luận.

Với câu 2 và câu 4, yêu cầu HS giải thích.
- GV chốt lại kết quả đúng.

HĐ3: Trả lời các câu hỏi trong phần II
- GV kiểm tra HS với câu hỏi tương ứng. Gọi HS khác nhận xét.

- GV đánh giá cho điểm.

HĐ4: Làm các bài tập định lượng
- GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập 1 và 2 (SGK/ 65)

- GV hướng dẫn HS thảo luận, chữa bài tập của các bạn trên bảng.

- Hướng dẫn HS làm các bài tập 3,4,5 (SGK/ 65).

Chú ý: Cách ghi tóm tắt đề bài, sử dụng kí hiệu, cách trình bày phần bài giải.

Với bài 4: Cho Pngười= 300N, h = 4,5 m

HĐ5: Trò chơi ô chữ về cơ học

- GV giải thích cách chơi trò chơi ô chữ trên bảng kẻ sẵn.

- Mỗi bàn được bố thăm chọn câu hỏi điền ô chữ ( một phút)
	A- Ôn tập

- HS đọc câu hỏi và trả lời từ câu 1 đến câu 4. HS cả lớp theo dõi, nhận xét, ghi tóm tắt của GV vào vở.

- Phần động học: 

+ Chuyển động cơ học

+ Chuyển động đều: v = S/t

+ Chuyển đông không đều: v = S/t

+ Tính tương đối của chuyển động và đứng yên.

- Phần động lực học:

+ Lực có thể làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

+ Lực là đại lượng véc tơ

+ Hai lực cân bằng. Lực ma sát

+ Áp lực phụ thuộc vào độ lứon của áp lực và diện tích mặt tiếp xúc.

+ Áp suất: p = F/S

- Phần tĩnh học chất lỏng:

+ Lực đẩy Acsimet: FA= d.V

+ Điều kiện để một vật chìm, nổi, lơ lửng trong chất lỏng

- Phần công và cơ năng:

+ Điều kiện để có công cơ học

+ Biểu thức tính công: A = F.S

+ Định luật về công. Công suất: P = A/t

+ Định luật bảo toàn cơ năng

B- Vận dụng

I- Bài tập trắc nghiệm

- HS làm bài tập vào phiếu học tập.

- Tham gia nhận xét bài làm của các bạn. Giải thích được câu 2 và câu 4.

1. D                      2. D                3. B      4. A                      5. D                 6. D

( Câu 4: mn= mđ và Vn > Vđ nên Fn > Fđ)

II- Trả lời câu hỏi

- HS trả lời câu hỏi theo chỉ định của GV. 

- HS khác nhận xét, bổ xung, chữa bài vào vở.

III- Bài tập

- HS lên bảng chữa bài tập theo các bước đã hướng dẫn.

- Tham gia nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. Chữa bài tập  vào vở nếu làm sai hoặc thiếu.

- HS tham gia thaoe luận  các bài tập 3, 4, 5.

Với bài tập 4: A = Fn.h

 Trong đó:  Fn = Pngười
h là chiều cao sàn tầng hai xuống sàn tầng một.

Fn là lực nâng người lên.

C- Trò chơi ô chữ

- HS nắm được cách chơi. Bốc thăm chọn câu hỏi.

- Thảo luận theo bàn để thống nhất câu trả lời.


C, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố     - GV nhắc lại những kiến thức cơ bản của phần cơ học.

        - Hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập.
Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Đọc trước bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? Và chuẩn bị 100 cm3 cát và 100 cm3 sỏi.

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM: 

Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn:  




                                               Ngày dạy :  

CHỦ ĐỀ: CẤU TẠO CHẤT

Số tiết: 04

I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức:

- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.

- Giải thích được chuyển động Bơrao. Chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển độngcủa quả bóng bay khổng lồ do vô số HS xô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Bơrao. Nắm được rằng khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.

- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật. Tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.

Kiểm tra : - Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kỹ năng và vận dụng.

- Rèn tính tư duy lô gíc, thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.

- Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy và học
- Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng và vận dụng về: Cơ học (công suất, cơ năng, sự chuyển hóa và bóo toàn cơ năng), Nhiệt học ( các chất được cấu tạo như thế nào, nguyên tử phân tử chuyển động hay đứng yên, nhiệt năng)
2. Kỹ năng:- Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức, thao tác thí nghiệm.
3. Thỏi độ: - Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sỏng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tỏc, ngụn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết: 24  - Cả lớp: 2 bình thuỷ tinh đường kính 20mm, 100 cm3 rượu và 100 cm3 nước.

- Mỗi nhóm: 2 bình chia độ 100 cm3, 50cm3 cát, 50 cm3 sỏi.


Tiết: 25  - Cả lớp: 3 ống nghiệm đựng đồng sunphát (GV làm trước thí nghiệm), tranh vẽ phóng to H20.1, H20.2, H20.3, H20.4


Tiết: 26  

- Cả lớp: 1 quả bóng cao su, 1 phích nước nóng, 1 cốc thuỷ tinh, 2 miếng kim loại, 1 đèn cồn, diêm.

- Mỗi nhóm: 1 miếng kim loại, 1 cốc thuỷ tinh.

Tiết 27: 

GV: Đề kiểm tra

HS: Ôn tập
III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

 Tiết: 24  CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	- GV giới thiệu mục tiêu của chương: Yêu cầu HS đọc SGK/ 67 và cho biết mục tiêu của chương 2.

- GV làm thí nghiệm mở bài. Gọi HS đọc thể tích nước và rượu ở mỗi bình. Đổ nhẹ rượu theo thành bình vào bình nước, lắc mạnh hỗn hợp. Gọi HS đọc thể tích hỗn hợp. Yêu cầu HS so sánh thể tích hỗn hợp với tổng thể tích ban đầu của nước và rượu.

Vậy phần thể tích hao hụt của hỗn hợp đã biến đi đâu?
	- Cá nhân HS đọc SGK/ 67 và nêu được mục tiêu của chương II.

- HS đọc và ghi kết quả thể tích nước và rượu đựng trong bình chia độ (chú ý quy tắc đo thể tích).

- Gọi 2, 3 HS đọc kết quả thể tích hỗn hợp.

- So sánh để thấy được sự hụt thể tích (thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của rượu và nước)


B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ2: Tìm hiểu về cấu tạo của các chất 
- Các chất có liền một khối hay không?

- Tại sao các chất có vẻ liền như một khối?

- GV thông báo cho HS  những thông tin về cấu tạo hạt của vật chất.

- Treo tranh h19.2 và H19.3, hướng dẫn HS quan sát.

- GV thông báo phần: “Có thể em chưa biết” để thấy được nguyên tử, phân tử vô cùng nhỏ bé.

HĐ3: Tìm hiểu khoảng cách giữa các phân tử 

- H19.3, các nguyên tử silic có được xắp xếp xít nhau không?

- ĐVĐ: Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách không?

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm mô hình theo câu C1.

- GV hướng dẫn HS khai thác thí nghiệm mô hình:

+ So sánh thể tích hỗn hợp sau khi trộn với tổng thể tích ban đầu của cát và sỏi.

+ Giải thích tại sao có sự hụt thể tích đó.

- Yêu cầu HS liên hệ giải thích sự hụt thể tích của hỗn hợp rượu và nước.

- GV ghi kết luận: Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.


	I- Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?

- HS dựa vào kiến thức hoá học, nêu được:

+ Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé, riêng biệt, đó là nguyên tử và phân tử.

+ Các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất vô cùng nhỏ bé nên các chất có vẻ liền như một khối.

- HS quan sát ảnh của kính hiển vi hiện đại và ảnh chụp của các nguyên tử silic để khẳng định sự tồn tại của các hạt nguyên tử, phân tử. 

- HS theo dõi để hình dung được nguyên tử, phân tử nhỏ bé như thế nào

II- Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?

1- Thí nghiệm mô hình

- HS quan sát H19.3 và trả lời câu hỏi GV yêu cầu.

- HS làm thí nghiệm mô hình theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

- Thảo luận để trả lời:

+ Thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu của cát và sỏi.

+ Vì giữa các hạt sỏi có khoảng cách  nên khi đổ cát và sỏi, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này làm thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu.

2- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách

- Giữa các phân tử nước và phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen kẽ vào khoảng cách giữa các phan tử nước và ngược lại. Vì thế thể tích của hỗn hợp giảm.

- HS ghi vào vở kết luận: Giữa các nguyên tử và phân tử có khoảng cách.



C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ4: Vận dụng 

- GV hướng dẫn HS làm các bài tập vận dụng

- Chú ý phải sử dụng đúng thuật ngữ.

- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.
	IV- Vận dụng

· HS làm các bài tập vận dụng. 

C3: Khi khuấy lên, các phân tử đường xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.

C4: Giữa các phân tử cao su cấu tạo nên quả bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí ở trong quả bóng có thể xen qua các khoảng cách này ra ngoài làm quả bóng xẹp dần.

C5: Vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước.


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.
Củng cố


- Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

Hướng dẫn về nhà


- Học bài và làm bài tập 191 đến 19.7SBT)


- Đọc trước bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Ngày dạy : 

Tiết:    25

NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Các chất được cấu tạo như thế nào? Mô tả hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt và có khoảng cách?

HS2: Tại sao các chất trông có vẻ liền như một khối? Chữa bài tập 19.5 (SBT)

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

- GV kể mlại câu chuyện về chuyển động Bơrao và tìm cách giải thích chuyển động này.

HĐ2: Thí nghiệm Bơrao

- GV mô tả thí nghiệm Bơrao và cho HS quan sát H20.2 (SGK)

- GV ghi tóm tắt thí nghiệm lên bảng.

HĐ3: Tìm hiểu về chuyển động của nguyên tử, phân tử 

- ĐVĐ: Chúng ta đã biết, phân tử vô cùng nhỏ bé, để có thể giải thích được chuyển động của hạt phấn hoa (thí nghiệm Bơrao) chúng ta dựa sự tương tự chuyển động của quả bóng được mô tả ở phần mở bài.

- GV hướng dẫn HS trả lời và theo dõi HS trả lời các câu hỏi C1, C2, C3.

- Điều khiển HS thảo luận chung toàn lớp. GV chú ý phát hiện các câu trả lời chưa đúng để cả lớp phân tích tìm câu trả lời chính xác.

- GV treo tranh vẽ H20.2 và H20.3, thông báo về Anhxtanh- người giải thích đầy đủ và chính xác thí nghiệm của Bơrao là do các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng

HĐ4: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa chuyển động của phân tử và nhiệt độ

- GV thông báo: Trong thí nghiệm của Bơrao, nếu tăng nhiệt độ của nước thì chuyển động của các hạt phấn hoa càng nhanh.

- Yêu cầu HS dựa sự tương tự với thí nghiệm mô hình về quả bóng để giải thích.

- GV thông báo đồng thời ghi bảng phần kết luận.


	- HS lắng nghe và suy nghĩ để giải thích được chuyển động của Bơrao.

I- Thí nghiệm Bơrao

- HS quan sát và ghi vở thí nghiệm Bơrao: Quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, phát hiện được chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.

II- Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

- HS trả lời và thoả luận để tìm ra câu trả lời chính xác.

C1: Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa.

C2: Các HS tương tự với các phân tử nước.

C3: Các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng.

- Kết luận: Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
III- Chuyển động phân tử và nhiệt độ

- HS giải thích được: Khi nhiệt độ của nước tăng thì chuyển động của các phân tử nước càng nhanh và va đập vào các hạt phấn hoa càng mạnh làm các hạt phấn hoa chuyển động càng nhanh.

- Kết luận: Nhiệt độ càng cao thì chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh ( gọi là chuyển động nhiệt)



C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ5:Vận dụng 
- Cho HS xem thí nghiệm về hiện tượng khuếch tán của dung dịch CuSO4 và nước (H20.4)

- Hướng dẫn HS trả lời các câu C4, C5, C6.

- GV thông báo về hiện tượng khuếch tán.

Với C7, yêu cầu HS thực hiện ở nhà.
	IV- Vận dụng

- HS quan sát thí nghiệm và H20.4 (SGK)

- Cá nhân HS trả lời và thảo luận trước lớp về các câu trả lời

C4: Các phân tử nước và các phân tử đồng sunphát đều chuyển động không ngừng về mọi phía. Các phân tử đồng sunphát chuyển động lên trên xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, các phân tử nước chuyển động xuống phía dưới xen vào khoảng cách của các phân tử đồng sun phát.

C5: Do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía.

C6: Có. Vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn.


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố

- Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK).

Hướng dẫn về nhà


- Học bài và làm bài tập 20.1 đến 20.67 (SBT).


- Đọc trước bài 21: Nhiệt năng.

Ngày dạy :  

Tiết:    26  NHIỆT NĂNG
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Các chất được cấu tạo như thế nào? Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

HS2: Chữa bài tập 20.5 (SBT)

HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
- GV làm thí nghiệm: thả một quả bóng rơi. Yêu cầu HS quan sát, mô tả hiện tượng.

- GV: trong hiện tượng này, cơ năng giảm dần. Cơ năng của quả bóng đã biến mất hay chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời ở bài hôm nay.

- HS quan sát thí nghiệm và mô tả hiện tượng.

          (Chú ý: gập SGK)

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ2: Tìm hiểu về nhiệt năng

- GV yêu cầu HS nhắc lại thế nào là động năng của một vật và đọc mục I-SGK.

- Yêu cầu HS trả lời: Nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ? Giải thích?

- Có những cách nào làm thay đổi nhiệt năng của vật?

(Căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ của vật)
HĐ3: Các cách làm thay đổi nhiệt năng 

- Làm thế nào để tăng nhiệt năng của một đồng xu?

- GV ghi các phương án lên bảng và hướng dẫn HS phân tích, quy chúng về hai loại: thực hiện công và truyền nhiệt.

- Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra với những phương án khả thi.

- Nêu phương án  và làm thí nghiệm làm thay đổi nhiệt năng của vật không cần thực hiện công?

- Cách làm giảm nhiệt năng của một đồng xu?

- GV chốt lại các cách làm thay đổi nhiệt năng.

HĐ4: Tìm hiểu về nhiệt lượng 

- GV thông báo định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.

- Khi cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc thì nhiệt lượng sẽ truyền từ vật nào sang vật nào? Nhiệt độ sẽ thay đổi như thế nào?

- GV thông báo: muốn 1g nước nóng thêm 10C thì cần nhiệt lượng khảng 4J
	I- Nhiệt năng

- HS nghiên cứu mục I-SGK và trả lời câu hỏi của GV:

+ Nhiệt năng của một vật bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

+ Nhiệt độ của vật càng cao thì phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

II- Các cách làm thay đổi nhiệt năng

- HS thảo luận đề xuất phương án làm biến đổi nhiệt năng của vật và đưa ra những ví dụ cụ thể. Trả lời C1, C2

1- Thực hiện công: Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng nóng lên, nhiệt năng của nó thay đổi.

C1: Cọ xát đồng xu,...

2- Truyền nhiệt: Là cách làm thay đổi nhiệt năng không cần thực hiện công.

C2: Hơ lên ngọn lửa, nhúng vào nước nóng,...

III- Nhiệt lượng

- HS ghi vở định nghĩa, đơn vị nhiệt lượng

+ Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

+ Đơn vị: Jun (J)




C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ5: Vận dụng 

- Yêu cầu và theo dõi HS trả lời các câu hỏi C3, C4, C5.

- Tổ chức thảo luận trên lớp để thống nhất câu trả lời.
	IV- Vận dụng

- Cá nhân HS trả lời các câu C3, C4, C5.

- Tham gia thảo luận trên lớp để thống nhất câu trả lời.

C3: Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của cốc nước tăng. Đồng đã truyền nhiệt cho nước.

C4: Cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng. Đây là quá trình thực hiện công.

C5: Cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nhiệt năng của quả bóng, không khí gần quả bóng và mặt sàn.


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.
Củng cố


- Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

Hướng dẫn về nhà

- Học bài và làm bài tập 21.1 đến 21.67SBT)


- Đọc trước bài 22: Dẫn nhiệt.

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM: 

Ngày dạy : 

Tiết:    27  KIỂM TRA MỘT TIẾT

A Lập ma trận

	a. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
	

	Nội dung
	Tổng số tiết
	Tiết Lớ thuyết
	Tiết Bài tập
	Tỉ lệ thực dạy
	Trọng số

	
	
	
	
	LT
(cấp độ 1,2)
	VD
(cấp độ 3,4)
	LT
(cấp độ 1,2)
	VD
(cấp độ 3,4)

	Công suất, cơ năng
	3
	3
	 
	2.1
	0.9
	35.0
	15.0

	Cấu tạo phân tử, nhiệt năng
	3
	3
	 
	2.1
	0.9
	35.0
	15.0

	Tổng số
	6
	6
	 
	4.2
	1.8
	70.0
	30.0

	b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ
	
	
	

	Nội dung (Chủ đề)
	Cấp độ
	Trọng số
	Số lượng câu hỏi
	Điểm số

	
	
	
	Tổng
	TN
	TL
	

	Công suất, cơ năng
	1; 2
	35
	3.50
	3
	2
	1
	3

	
	
	
	
	
	1.0
	2.5
	3.5

	
	
	
	
	
	4.5
	11.3
	15.8

	Cấu tạo phân tử, nhiệt năng
	1; 2
	35
	3.50
	3
	2
	1
	3

	
	
	
	
	
	1.0
	2.5
	3.5

	
	
	
	
	
	4.5
	11.3
	15.8

	Công suất, cơ năng
	3; 4
	15
	1.50
	2
	1
	1
	2

	
	
	
	
	
	0.5
	1.0
	1.5

	
	
	
	
	
	2.25
	4.5
	6.8

	Cấu tạo phân tử, nhiệt năng
	3; 4
	15
	1.50
	2
	1
	1
	2

	
	
	
	
	
	0.5
	1.0
	1.5

	
	
	
	
	
	2.25
	4.5
	6.8

	Tổng số
	S. cõu
	100
	10.0
	10
	6
	4
	10

	
	Điểm
	
	
	
	3.0
	7.0
	10.0

	
	T. gian
	
	
	
	13.5
	31.5
	45.0


c. MA TRẬN
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thụng hiểu
	Vận dụng 
	Tổng 

	Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Công suất, cơ năng
	1. Nhận biết được các dạng của cơ năng.
2. Sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng.
	3. Hiểu được động năng của vật chỉ  có tính tương đối.
4. Hiểu được điều kiện sinh công cơ học
	5. Vận dụng được công thức công suất vào bài tập.
6.Vận dụng kiến thức về cơ năng giải thích hiện tượng thực tế.
	7. Biến đổi đ​ợc cụng thức tính cụng suất và cỏc cụng thức cú liờn quan vào giải bài tập
	50%

	Số cõu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Cõu
	C1;2
	 
	C3;4
	 
	 
	B1
	B2
	 
	 

	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	2.0
	1
	 
	5

	Cấu tạo phân tử, nhiệt năng
	8. Nắm được cấu tạo của các chất, các hiện tượng do chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật
	9.Giải thích được hiện tượng khuếch tán.
10. Hiểu được khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi thỡ đại lượng nào của vật thay đổi.
	
	
	
	
	50%

	Số cõu
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	Cõu
	C5;6
	 
	 
	B3;4
	 
	 
	 
	 
	 

	Số điểm
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	5

	Tổng cõu
	4
	 
	2
	2
	 
	1
	1
	 
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng điểm
	2.0
	 
	1.0
	4.0
	 
	2.0
	1.0
	 
	10.0

	 
	 
	 
	Áp dụng cho cấp độ: Thông hiểu và vận dụng là 8 điểm
	 


B, ĐỀ KIỂM TRA

I. Trắc Nghiệm:  Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước câu mà Em cho là đúng.
Câu 1.  Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? ( 0,5đ)

A. Hũn bi đang lăn trên mặt đất        B.  Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất
C   Viên đạn đang bay      

    D. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

Câu 2. Quả bóng rơi xuống đất rồi nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau: ( 0,5đ)

      
A. Động năng tăng thế năng giảm.          B. Động năng giảm thế năng tăng.

      
C. Động năng và thế năng đều tăng.       D. Động năng và thế năng đều giảm.

Câu 3. Một viên đạn đang bay trên cao viên đạn có những dạng năng lượng nào sau đây? ( 0,5đ) 
A. Động năng và nhiệt năng            
B. Thế năng và nhiệt năng

           C. Động năng và thế năng              
D. Động năng

Cõu 4. Một lực thực hiện được một công A trên quóng đường s. Độ lớn của lực được tính bằng công thức nào dưới đây ? ( 0,5đ)
	A.
	
[image: image16.wmf].
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[image: image17.wmf].

A

F

s

=


	C. 
	F = A.s. 
	D. 
	F = A – s. 


Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất ? ( 0,5đ)

      A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử  nguyên tử

      B. Các phân tử nguyên tử luôn chuyển động hỗn  độn không ngừng 

      C. Giữa các phân tử nguyên tử luôn có khoảng cách

      D. Các phát biểu A, B,  C đều đúng.

Câu 6. Đổ 150 cm3 nước vào 150 cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây? ( 0,5đ)

A. Nhỏ hơn 300 cm3      B. 300 cm3
      C.
 250 cm3                   D. Lớn hơn 300 cm3
II, TỰ LUẬN
Bài 1. (2,0 ủieồm) Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600 kg lên độ cao 4,5m trong thời gian 12s.Tính công suất của cần trục? ( 2đ) 

Bài 2. (1,0 ủieồm) Một con Ngựa kéo một xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa?

Bài 3. (2,0 ủieồm) Hiện tượng khuếch tán có xẩy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Nếu có hóy lấy một vớ dụ để chứng tỏ.

Bài 4. (2,0 ủieồm) Khi thaỷ mieỏng ủoàng ủửụùc nuựng noựng vaứo nửụực laùnh, nhieọt naờng cuỷa mieỏng ủoàng, cuỷa nửụực laùnh thay ủoồi theỏ naứo? Haừy giaỷi thớch?

……………………….Hết……………………….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẨM ĐIỂM
MễN: VẬT Lí 8


A,TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

	Cõu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	A


B,TỰ LUẬN( 7 Điểm)

	Cõu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1. 

(2đ)
	Trọng lượng của vật P = 600 kg.10 = 6000N.

Công thực hiện được của cần trục : A =F.s = 6000N. 4,5m = 27.000J 

Tớnh cụng suất : P = A/t = 27000J / 12s = 2250 W

ĐS 2250w  
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 2.* 

(1đ)
	Trong 1h(3600s) ngựa kéo xe đi đoạn đường là s= 9km=9000m

Cụng lực kộo của ngựa là A=F.s=200.9000=1 800 000J

Cụng suất của ngựa là p=A/t=1 800 000/3600=500w

ĐS
	1,0

	Bài 3. 

(2đ)
	Giải thớch: Cú ( vỡ cỏc pt cđ nhanh hơn

Lấy vớ dụ (chứng tỏ
	1,0

1,0

	Bài 4. 

(2đ)
	Nhiệt của miếng đồng giảm, của nước tăng

Giải thớch:-----(đây là sự truyền nhiệt
	1,0

1,0


VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

         Kiểm tra 45 phỳt

VII, RÚT KINH NGHIỆM: 

Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 




                                            Ngày dạy : 

CHỦ ĐỀ: TRUYỀN NHIỆT

SỐ TIẾT: 02

I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức:

- Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt. So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng, khí. Thực hiện được thí nghiệm về sự dẫn nhiệt, các thí nghiệm chứng tỏ tính dẫn nhiệt kém của chất lỏng và chất khí

- Nhận biết được dòng đối lưu tong chất lỏng và chất khí. Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào. Tìm được ví dụ về bức xạ nhiệt. Nêu được hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, lỏng, khí và chân không.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát hiện tượng vật lý để rút ra nhận xét.

- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm, lắp đặt thí nghiệm, quan sát hiện tượng vật lý để rút ra nhận xét.

3. Thái độ:
- Hứng thú học tập, yêu thích môn học, ham hiểu biết khám phá thế giới xung quanh.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết: 28   

- Cả lớp: 1 đèn cồn, 1 giá thí nghiệm, thanh thép có gắn các đinh a, b, c, d, e, bộ thí nghiệm H22.2, giá đựng ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 2 ống nghiệm.


Tiết: 29   

- Cả lớp: 1 đèn cồn, 1 giá thí nghiệm, 1ống nghiệm, kẹp, bình tròn, nút cao su, ống thuỷ tinh chữ L.

- Mỗi nhóm: 1 đèn cồn, 1 cốc đốt, 1 nhiệt kế, 1 giá thí nghiệm, 1 kiềng, 1 lưới đốt, 1 kẹp vạn năng, 1 gói thuốc tím.

III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

 Tiết: 28   DẪN NHIỆT
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Nhiệt năng của vật là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ? Giải thích bài tập 20.1 và bài 20.2 (SBT)

HS2: Có thể thay đổi nhiệt năng của vật bằng những cách nào? Cho ví dụ.

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

- GV đặt vấn đề: Có thể thay đổi nhiệt năng bằng cách truyền nhiệt. Sự truyền nhiệt đó được thực hiện bằng những cách nào?

- GV: Một trong những cách truyền nhiệt đó là dẫn nhiệt, chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài hôm nay.

HĐ2: Tìm hiểu về dẫn nhiệt

- Yêu cầu HS đọc mục 1 - Thí nghiệm

- GV phát dụng cụ và hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát hiện tượng xảy ra. 

- Thảo luận nhóm trả lời câu C1, C2, C3.

- GV nhắc HS tắt đèn cồn đúng kỹ thuật, tránh bỏng.

- GV thông báo về sự dẫn nhiệt.

- Gọi HS nêu ví dụ về sự dẫn nhiệt trong thực tế (C8).
HĐ3: Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của các chất 

- Làm thế nào để có thể kiểm tra tính dẫn nhiệt của các chất?

- GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm H22.2. Gọi HS nêu cách kiểm tra tính dẫn nhiệt của ba thanh: đồng, thép, thuỷ tinh.

- GV làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát hiện tượng để trả lời C4, C5.

- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.

- Yêu cầu HS làm thí nghiệm 2 theo nhóm. Hướng dẫn HS kẹp ống nghiệm và giá để tránh bỏng.

- GV cho HS kiểm tra ống nghiệm có nóng không, điều đó chứng tỏ gì?

- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 3 để kiểm tra tính dẫn nhiệt của không khí.

- Có thể để miếng sáp sát vào ống nghiệm được không? Tại sao?

- GV thông báo tính dẫn nhiệt của không khí.


	- HS trả lời các câu hỏi GV yêu cầu theo sự hiểu biết của mình

- Ghi đầu bài

I- Sự dẫn nhiệt

1- Thí nghiệm
- HS nghiên cứu mục 1-Thí nghiệm

- Tiến hành thí nghiệm theo nhóm, quan sát hiện tượng. 

2- Trả lời câu hỏi
- Thảo luận nhóm để trả lời câu C1,C2,C3

C1: Nhiệt truyền đến sáp làm sáp nóng lên, chảy ra

C2: Theo thứ tự: a, b, c, d, e.

C3: Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.

- Kết luận: Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần này sang phần khác của vật.
II- Tính dẫn nhiệt của các chất

- HS nêu phương án thí nghiệm kiểm tra.

- HS nêu được : Gắn đinh bằng sáp lên ba thanh (khoảng cách như nhau).

- HS theo dõi thí nghiệm và trả lời C4, C5

C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thuỷ tinh.

C5: Đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

- HS làm thí nghiệm 2 theo nhóm, quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi của GV và câu C6

C6: Không. Chất lỏng dẫn nhiệt kém.

- HS làm thí nghiệm 3 theo nhóm, thấy được miếng sáp không chảy ra, chứng tỏ không khí dẫn nhiệt kém. Trả lời C7

C7: Không. Chất khí dẫn nhiệt kém.




C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ4: Vận dụng 

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng C9, C10, C11, C12.

Với C12: GV gợi ý cho HS

- Tổ chức thảo luận trên lớp để thống nhất câu trả lời.
	III- Vận dụng

- Cá nhân HS trả lời các câu C9, C10, C11, C12.

- Tham gia thảo luận trên lớp để thống nhất câu trả lời.

C9: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, sứ dẫn nhiệt kém.

C10: Vì không khí giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém.

C11: Mùa đông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giừa các lông chim.

C12: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt. Những ngày trời rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh. Ngày trời nóng, nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nê nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng.


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố

- Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

Hướng dẫn về nhà

- Học bài và làm bài tập 22.1 đến 22.6 (SBT)


- Đọc trước bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt 


Ngày dạy : 

Tiết: 29  ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng, khí? Chữa bài 22.1 và 22.3 (SBT)

HS2: Chữa bài tập 22.2 và bài 22.5 (SBT)

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
- GV làm thí nghiệm H23.1. Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng quan sát được.

- GV: Nước truyền nhiệt kém, trong trường hợp này nước đã truyền nhiệt cho sáp bằng cách nào? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

HĐ2: Tìm hiểu hiện tượng đối lưu

- GV phát dụng cụ và hướng dẫn HS làm thí nghiệm H23.2 theo nhóm: dùng thìa thuỷ tinh múc hạt thuốc tím đưa xuống đáy cốc, dùng đèn cồn đun nóng nước ở phía đặt thuốc tím.

- Yêu cầu HS quan sát hiện tượng xảy ra. Thảo luận nhóm trả lời câu C1, C2, C3.

- GV hướng dẫn HS thảo luận chung trên lớp.

- Sự đối lưu là gì?

- Sự đối lưu có xảy ra trong chất khí không?

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm H23.3 (SGK), quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra.

- Yêu cầu HS trả lời C5, C6. Thảo luận để thống nhất câu trả lời.

HĐ3: Tìm hiểu về bức xạ nhiệt 
- GV: Ngoài lớp khí quyển bao quanh trái đất, khoảng không gian còn lại giữa Mặt Trời và Trái Đất là chân không. Trong khoảng chân không này không có sự dẫn nhiệt và đối lưu. Vậy năng lượng của Mặt Trời đã truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

- GV làm thí nghiệm H23.4 và H23.5. Yêu cầu HS quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra

- GV hướng dẫn HS  trả lời C7, C8, C9.

- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.

- GV thông báo về bức xạ nhiệt và khả năng hấp thụ tia nhiệt.

	- HS quan sát thí nghiệm và thấy được nếu đun nóng nước từ đáy ống ghiệm thì miếng sáp ở miệng ống sẽ bị nóng chảy.

- Ghi đầu bài.

I- Đối lưu

1- Thí nghiệm
- Các nhóm lắp đặt và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.

- Quan sát hiện tượng xảy ra. 

2- Trả lời câu hỏi
- Thảo luận nhóm để trả lời câu C1, C2, C3.

- Đại diện nhóm nêu ý kiến và tham gia nhận xét.

C1: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống.

C2: Do lớp nước bên dưới nóng lên trước, nở ra, d < d nước lạnh ở trên. Do đó nước nóng đi lên phía trên còn lớp nước lạnh đi xuống phía dưới.

C3: Nhờ nhiệt kế ta thấy nước trong cốc nóng lên.

- Kết luận: Sự đối lưu là sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng đối lưu.

3- Vận dụng
C4: Tương tự như C2 ( Khói hương giúp quan sát hiện tượng đối lưu của không khí rõ hơn)

Sự đối lưu xảy ra ở trong chất lỏng và chất khí.

C5: Để phần dưới nóng lên trước đi lên, phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu.

C6: Không. Vì không thể tạo thành các dòng đối lưu.

II- Bức xạ nhiệt

1- Thí nhgiệm
- HS quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với giọt nước

2- Trả lời câu hỏi
- HS trả lời C7, C8, C9. Thảo luận để thống nhất câu trả lời.

C7: Không khí trong bình nóng lên nở ra

C8: Không khí trong bình lạnh đi. Tấm bìa ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn đến bình. Chứng tỏ nhiệt truyền theo đường thẳng.

- Kết luận: Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng gọi là bức xạ nhiệt ( xảy ra ngay cả trong chân không)

Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thì hấp thụ tia nhiệt càng nhiều.

 


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	HĐ4:Vận dụng 

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng C10, C11, C12.

- Tổ chức thảo luận trên lớp để thống nhất câu trả lời.
	III- Vận dụng

C10: Tăng khả năng hấp thụ tia nhiệt.

C11: Giảm sự hấp thụ tia nhiệt

C12: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng là dẫn nhiệt, chất lỏng và chất khí là đối lưu, của chân không là bức xạ nhiệt.


D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố


- Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì?


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

Hướng dẫn về nhà

      - Học bài và làm bài tập 23.1 đến 23.7 (SBT)

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM:
Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 



                                                               Ngày dạy : 

CHỦ ĐỀ: NHIỆT LƯỢNG

SỐ TIẾT: 04

I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức:

- Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức. Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào m, 
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t và chất làm vật.

- Phát biểu được ba nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau. Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật.

- Củng cố  công thức tính nhiệt lượng  vật thu vào để nóng lên

- Vận dụng giải các bài tập liên quan

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm có sẵn, kỹ năng tổng hợp, khái quát hoá.

- Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính nhiệt lượng  vào làm bài tập

3. Thái độ: - Thái độ nghiêm túc, trung thực  và hứng thú học tập bộ môn.

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết: 30
- Cả lớp: 3 bảng phụ kẻ bảng 24.1, 24.2, 24.3.

- Mỗi nhóm: 3 bảng kết quả thí nghiệm bảng 24.1, 24.2, 24.3.

Tiết: 31 - Cả lớp: 1 phích nước, 1 bình chia độ hình trụ, 1 nhiệt lượng kế, 1 nhiệt kế.

Tiết: 32 +33

GV:   Đề bài

HS: Ôn tập

III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương pháp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

Tiết: 30 CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Kể tên các cách truyền nhiệt đã học?

HS2: Chữa bài tập 23.1 và bài 23.2 (SBT)

HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

- Để xác định công của một lực cần phải xác định những đại lượng nào?

- Nhiệt lượng là gì? Muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào?

- HS trả lời các câu hỏi GV yêu cầu.

- Ghi đầu bài.

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ2: Thông báo nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
- Nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?

- GV phân tích dự đoán của HS: yếu tố nào hợp lý, yếu tố nào không hợp lý(yếu tố của vật).

- Để kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng và một trong ba yếu tố phải tiến hành thí nghiệm như thế nào?

HĐ3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật 

- Nêu cách thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào khối lượng?

- GV nêu cách bố trí thí nghiệm, cách tiến hành và giới thiệu bảng kết quả 24.1

- Yêu cầu HS phân tích kết quả, trả lời câu C1, C2 và thảo luận.
HĐ4:Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
- Yêu cầu các nhóm thảo luận phương án làm thí nghiệm, tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và độ tăng nhiệt độ theo hướng dẫn câu C3, C4.

- Yêu cầu HS phân tích bảng kết quả 24.2 và rút ra kết luận.

HĐ5: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật 

- Yêu cầu HS thảo luận, phân tích kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận cần thiết.

HĐ6: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng 
- Nhiệt lượng cần thu vào để vật nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- GV giới thiệu công thức tính nhiệt lượng, các đại lượng có trong công thức và đơn vị của từng đại lượng.

- GV thông báo khái niệm nhiệt dung riêng và bảng nhiệt dung riêng.


	I- Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?

- HS thảo luận đưa ra dự đoán nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào.

- HS trả lời được: Yêú tố cần kiểm tra cho thay đổi còn giữ nguyên hai yếu tố còn lại

1- Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
- HS nêu cách tiến hành thí nghiệm

- Các nhóm HS phân tích kết quả thí nghiệm và tham gia thảo luận để thống nhất câu trả lời

C1: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật giống nhau, khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

C2: Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật cần thu vào càng lớn. 

2- Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ

- Thảo luận, đại diện các nhóm trình bày phương án thí nghiệm kiểm tra

C3: Khối lượng và chất làm vật giống nhau (hai cốc đựng cùng một lượng nước)

C4: Phải thay đổi nhiệt độ (thời gian đun khác nhau)

- HS phân tích bảng số liệu, thảo luận để rút ra kết luận.

 C5: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật cần thu vào càng lớn

3- Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật

- HS hoạt động theo nhóm trả lời C6, C7. Phân tích, thảo luận thống nhất câu trả lời

C6: Khối lượng không đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau, chất làm vật khác nhau

C7: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật

II- Công thức tính nhiệt lượng

- HS trả lời câu hỏi GV yêu cầu

- Công thức:    Q = m.c.
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t

Q là nhiệt lượng vật cần thu vào (J)

m là khối lượng của vật (kg)
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t là độ tăng nhiệt độ (0C hoặc K)

t1 là nhiệt độ ban đầu của vật 

t2 là nhiệt độ cuối trong quá trình truyền nhiệt của vật.

c là nhiệt dung riêng- là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật (J/kg.K)

- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

C8 - Muốn xác định nhiệt lượng vật cần thu cần biết những đại lượng nào? Bằng dụng cụ nào? 


- Hướng dẫn HS làm các bài tập trong phần vận dụng (chú ý cách tóm tắt đề)

C9:                m = 5kg                   Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt 

                      t1= 200C                    độ từ 200C lên 500C là:


         t2= 500C                   Q = m.c.(t2​- t1) = 5.380.(50 – 20) = 57 000 J


         c = 380J/kg.K                                         Đáp số: 57 000 J = 57 kJ

C10:         Q = (m1c1 + m2.c2)(t2- t1) = (0,5.880 + 2.4200)(100- 25)= 663 000J

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

- Học bài và làm bài tập 24.1 đến 24.7 (SBT)

- Đọc trước bài 25: Phương trình cân băng nhiệt

Ngày dạy : 

Tiết:    31 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra
HS1: Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào khi nóng lên. Giải thích rõ kí hiệu và đơn vị của các đại lượng có trong công thức? Chữa bài 24.4 (SBT)

HS2: Chữa bài tập 24.1 và bài 24.2 (SBT)

 Tổ chức tình huống học tập

- Yêu cầu HS đọc phần đối thoại ở phần mở bài.

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	HĐ2: Tìm hiểu nguyên lí truyền nhiệt 
- GV thông báo ba nội dung của nguyên lí truyền nhiệt.

- Yêu cầu HS vận dụng giải thích tình huống đặt ra ở đầu bài.

- Cho HS phát biểu lại nguyên lí
HĐ3: Phương trình cân bằng nhiệt 

- GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung thứ 3 của nguyên lí truyền nhiệt viết phương trình cân bằng nhiệt.

- Yêu cầu HS viết công thức tính nhiệt lượng mà vật toả ra khi giảm nhiệt độ

Lưu ý: 
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t trong Qthu là độ tăng nhiệt độ
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t trong Qtoả là độ giảm nhiệt độ.

HĐ4: Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt 

- Yêu cầu HS đọc câu C2. Hướng dẫn HS cách dùng kí hiệu để tóm tắt đề bài, đổi đơn vị cho phù hợp.

- Hướng dẫn HS giải bài tập theo các bước.

+ Nhiệt độ của vật khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

+ Trong quá trình trao đổi nhiệt, vật nào toả nhiệt để giảm nhiệt độ, vật nào thu nhiệt để tăng nhiệt độ?

+ Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào?

+ Mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm?

+ Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, thay số, tìm 
[image: image23.wmf]D

t?

	- HS đọc phần đối thoại.
- Ghi đầu bài.

I- Nguyên lí truyền nhiệt 

- HS nghe và ghi nhớ 3 nội dung của nguyên lý truyền nhiệt

+ Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

+ Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.

+ Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

- HS vận dụng giải thích tình huống đặt ra ở đầu bài: An đúng.

II- Phương trình cân bằng nhiệt

- Phương trình cân bằng nhiệt:

            Qtoả ra = Qthu vào

- Công thức tính nhiệt lượng:   

+ Vật toả nhiệt: Qtoả = m1.c1.(t1- t)

+ Vật thu nhiệt: Qthu = m2.c2.(t- t2)

t1, t2  là nhiệt độ ban đầu của vật toả nhiệt và vật thu nhiệt, t là nhiệt độ cuối cùng

          m1.c1.(t1- t) = m2.c2.(t- t2)
III- Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt

- HS đọc, tìm hiểu, phân tích và tóm tắt đề bài( C2)

m​1=  0,5kg                  Nhiệt lượng toả ra

m2 = 500g = 0,5kg      để giảm nhiệt độ từ

t1 = 800C                    800C xuống 200C là:

t = 200C                    Qtoả = m1.c1.(t1- t)

c1= 380 J/kg.K                = 11 400 J

c2= 4200 J/kg.K        Khi cân bằng nhiệt:

Qthu=?                           Qtoả = Qthu 


[image: image24.wmf]D

t = ?                       Vậy nước nhận được một nhiệt lượng là 11 400J

Độ tăng nhiệt độ của nước là:
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                                Đáp số: Qtoả= 11400J
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t = 5,430C


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

Xen kẽ trong giờ

D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố

- Hai vật trao đổi nhiệt với nhau theo nguyên lí nào? Viết phương trình cân


  bằng nhiệt?


- Hướng dẫn HS làm C1 trong phần vận dụng. Cho HS tiến hành thí nghiệm


  V1= 300ml nhiệt độ phòng, V2= 200ml nước phích, đo nhiệt độ t1, t2

  Đổ nước phích vào cốc nước có nhiệt độ trong phòng khuấy đều, đo nhiệt độ


  Nêu được nguyên nhân nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được: một


  Phần nhiệt lượng làm nóng dụng cụ chứa và môi trường bên ngoài


- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết (SGK)

Hướng dẫn về nhà


- Học bài và làm bài tập 24.1 đến 24.7 (SBT)


- Gợi ý HS làm câu C3


  m​1=500g = 0,5kg           Nhiệt lượng miếng kim loại toả ra bằng nhiệt lượng   

  m2 = 400g = 0,4kg           nước thu vào:                 

  t1 = 130C                                        Qtoả = Qthu 

  t2 = 1000C                                m2.c2.(t2- t) = m1.c1.(t – t1)        

  t = 200C                                  c2=
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  c1= 4190 J/kg.K         

  c2= ?                                                                             Đáp số: 458 J/kg.K

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung phần: Có thể em chưa biết
- Đọc trước bài 25: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Ngày dạy : 

Tiết:    32 LUYỆN TẬP

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra: 

- Nêu các nguyên lí truyền nhiêt

- Làm bài tập 24.7

B, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu nhieọt lửụùng cuỷa vaọt phuù thuoọc vaứo yeỏu toỏ naứo?

Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu coõng thửực tớnh nhieọt lửụùng thu vaứo. 

Hoaùt ủoọng 3: Baứi taọp.

Baứi 1: (Baứi 24.1/31 SBT)

Baứi 2: (Baứi 24.1/31 SBT)

ẹeồ ủun noựng 5 lớt nửụực tửứ 20oC leõn 40oC. Caàn nhieọt lửụùng bao nhieõu?

Baứi 3: (Baứi 24.3/ 31/SBT)

Baứi 4: (Baứi 24.4 /31/SBT)

Baứi 5: (Baứi 24.5/31/SBT)


	I. Nhieọt lửụùng cuỷa 1 vaọt phuù thuoọc vaứo nhửừng yeỏu toỏ naứo?

_ Nhieọt lửụùng laứ phaàn nhieọt naờng maứ vaọt nhaọn theõm ủửụùc hay maỏt bụựt ủi.

_ Nhieọt lửụùng vaọt caàn thu vaứo ủeồ noựng leõn phuù thuoọc khoỏi lửụùng, ủoọ taờng nhieọt ủoọ cuỷa vaọt vaứ nhieọt dung rieõng cuỷa chaỏt laứm vaọt.

II. Coõng thửực tớnh nhieọt lửụùng:
Coõng thửực tớnh nhieọt lửụùng thu vaứo:

            Q = m. c  = m.c (t2 – t1)

Trong ủoự: 

    Q: Nhieọt lửụùng thu vaứo (J).

     m: Khoỏi lửụùng cuỷa vaọt (kg).
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t = t2 – t1 : ẹoọ taờng nhieọt ủoọ (oC hoaởc oK)

                        t1: Nhieọt ủoọ ban ủaàu.

                        t2: Nhieọt ủoọ cuoỏi cuứng.

  C: Nhieọt dung rieõng cuỷa chaỏt laứm vaọt (J/kgK)

Nhieọt dung rieõng cuỷa 1 chaỏt cho bieỏt nhieọt lửụùng caàn bieỏt ủeồ laứm cho 1kg chaỏt ủoự taờng theõm 1oC.

III. Baứi taọp:

Baứi 1:(Baứi 24.1/31 SBT)
1. a. Bỡnh A.

2. c. Lửụùng chaỏt loỷng chửựa trong tửứng bỡnh.

Baứi 2:

Toựm taột:

V = 5l ( m = 5kg

t1 = 20oC

t2 = 40oC

c = 4 200 J/kgK

Q = ?

Giaỷi:

Nhieọt lửụùng cuỷa nửụực caàn thu vaứo ủeồ noựng leõn:

Q = m.c (t2 – t1) 

   = 5. 4 200 (40 – 20) 

   = 420 000 (J) = 420 (KJ)

ẹaựp soỏ: Q = 420 KJ

Baứi 3:(Baứi 24.3/ 31/SBT)

Toựm taột:

V = 10l ( m =10kg

Q = 842 KJ

C = 4 200 J/kgK
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t  = ?

Giaỷi:

ẹoọ taờng nhieọt ủoọ:
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ẹaựp soỏ: 
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t = 20oC

Baứi 4: (Baứi 24.4 /31/SBT)

Toựm taột:

m1 = 400g = 0,4kg

V = 1l ( m2 = 1kg

t1 = 20oC, t2 = 100oC

c1 = 880 J/kgK

c2 = 4 200 J/kgK

Q = Q1 + Q2
Giaỷi:

Nhieọt lửụùng nhoõm caàn thu vaứo ủeồ noựng leõn:

Q1 = m1. c1 
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t = 

     = 0,4.880 (100 – 20)

     = 28 160 (J)

Nhieọt lửụùng cuỷa nửụực  caàn thu vaứo ủeồ noựng leõn:

Q2 = m2. c2 
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t 

     = 1. 4 200 (100 – 20)

     = 336 000 (J)

Nhieọt lửụùng toỏi thieồu caàn cung caỏp:

Q = Q1 + Q2 

   = 28 160 + 336 000

   = 364 160 (J)

ẹaựp soỏ:Q = 364 160 J  

Baứi 5: (Baứi 24.5/31/SBT)
Toựm taột:

m = 5kg

t1 = 20oC

t2 = 50oC

Q = 59 KJ = 59 000J

c = ?

Giaỷi:

Nhieọt dung rieõng cuỷa kim loaùi:

C = 
[image: image38.wmf]59000
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Vaọy kim loaùi naứy laứ ủoàng. 




C, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

Củng cố

GV : Nêu lại các dạng bài đã chữa, cách làm mỗi bài

Hướng dẫn về nhà

Học thuộc Lí thuyết

Làm các bài tập còn lại trong SBT

--------------------------------
Ngày dạy : 

Tiết:    33 LUYỆN TẬP (TT)

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

GV: kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của học sinh
B, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

	Hoaùt ủoọng 1: Tỡm hieồu nguyeõn lyự truyeàn nhieọt.

Hoaùt ủoọng 2: Phửụng trình caõn baống nhieọt.

Hoaùt ủoõng 3: Vaọn duùng

Baứi 1: (Baứi 25.1)

Baứi 2: (Baứi 25.2) 

Baứi 3: (Baứi C2 / 89 SGK Vaọt lyự 8)

_ GV hửụựng daón HS toựm taột vaứ giaỷi.

      m1 = 0,5kg

      m2 = 500g = 0,5kg

       t1 = 80oC

       t2 = 20oC

       c = 80 J/kgK

       Q =?
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t =?

Baứi 4: (C3 /89 SGK vaọt lyự 8)

     Toựm taột:

m2 = 500g = 0,5kg

t2 = 13oC

m1 = 400g = 0,4kg

t1 = 100oC

t = 20oC

c2 =?

Baứi 5: (Baứi 25.3/33 SBT)

m1 = 300g = 3kg

t1 = 100oC

m2 = 250g = 0,25kg

t2 = 58,5oC

t = 60oC

c2 = 4 190 J/kg.K

a. t cuỷa chỡ?

b. Q2 = ?

c. c1 = ?

d. So saựnh C1 tớnh nhieọt dsung rieõng trong baỷng.

Baứi 7: ẹoồ 800g nửụực ụỷ 18oC vaứo moọt nhieọt lửụùng keỏ baống nhoõm coự khoỏi lửụùng 200g roài thaỷ vaứo ủoự moõt mieõựng nhoõm coự khoỏi lửụùng 300g ụỷ nhieọt ủoọ 100oC. Nhieọt ủoọ khi baột ủaàu ủeàu coự caõn baống nhieọt laứ 24oC. Tớnh nhieọt dung rieõng cuỷa nhoõm laỏy nhieọt dung rieõng cuỷa nửụực laứ 4 186 J/kg.K

Toựm taột:

m1 = 300g = 0,3kg

t1 = 100oC

m2 = 800g = 0,8kg

t2 =18oC

t = 24oC

m3 = 200g = 0,2kg

c2 = 4 186J/kg.K

c1= ?
	I. Nguyeõn lyự truyeàn nhieọt: 

Nhieọt truyeàn tửứ vaọt coự nhieọt ủoọ cao hụn sang vaọt coự nhieọt ủoọ thaỏp hụn cho tụựi khi nhieọt ủoọ hai vaọt baống nhau.

Nhieọt lửụùng cuỷa vaọt naứy toỷa ra baống nhieọt lửụùng cuỷa vaõt kia thu vaứo.

II. Phửụng trình caõn baống nhieọt:
Trong quaự trình truyeàn nhieọt, nhieọt lửụùng cho vaọt toỷa ra baống nhieọt lửụùng cuỷa vaọt kia thu vaứo.

          Qtoỷa ra  = Qthu vaứo 

Qtoỷa ra : Toồng nhieọt lửụùng cuỷa caực vaọt toỷa ra.

Qthu vaứo : Toồng nhieọt lửụùng cuỷa caực vaọt thu vaứo.

III. Baứi taọp:

Baứi 1: a. Nhieọt ủoọ cuỷa ba mieỏng baống.
Baứi 2: b. Nhieọt lửụùng cuỷa mieỏng nhoõm truyeàn cho nửụực lụựn nhaỏt roài ủeỏn mieỏng ủoàng, mieỏng chỡ.
Baứi 3:

Nhieọt lửụùng nửụực nhaọn ủửụùc baống ủuựng nhieọt lửụùng do mieỏng ủoàng toỷa ra.

Q2 = Q1 = m1. c1 (t1 – t)

              = 0,5. 380 (80 – 20)

              = 11 400 (J)

ẹoọ taờng nhieọt ủoọ cuỷa nửụực:
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ẹaựp soỏ: Q2 = 11 400 J
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t = 5,43 oC

Baứi 4:

Giaỷi:

Nhieọt lửụùng mieỏng kim loaùi toỷa ra:

Q1 = m1. c1 (t1 – t) = 0,4. c    (100 – 20)

Nhieọt lửụùng nửụực thu vaứo:

Q2 = = 0,5. 4 190 (20 – 13)

                               = 14 665 (J)

Phửụng trình caõn baống nhieọt Q1 = Q2
Hay: 0,4 c (100 – 2) = 14 665

Nhieọt dung rieõng cuỷa kim loaùi:

C = 
[image: image43.wmf]14665

0,4(10020)

-

 = 458,28 (J/kgK)

ẹaựp soỏ: Kim loaùi naứy laứ theựp.

Baứi 5: (Baứi 25.3 /33 SBT)

a. Khi coự caõn baống nhieọt thỡ nhieọt ủoọ cuỷa chỡ vaứ cuỷa nửụực baống nhau vaứ baống 60oC.

b. Nhieọt lửụùng cuỷa nửụực thu vaứo.

 = 0,25. 4 190 (60 – 58,5) = 1 571, 25 (J)

c. Nhieọt lửụùng chỡ toỷa ra baống nhieọt lửụùng nửụực thu vaứo.

 Q2 = Q1 = m1. c1 (t1 – t) = 1 571, 25

Nhieọt dung rieõng cuỷa chỡ laứ:

C1 = 
[image: image44.wmf]11
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d. Nhieọt dung rieõng cuỷa chỡ tớnh ủửụùc khoõng baống (gaàn baống). Nhieọt dung rieõng cuỷa chỡ trong baỷng. Vỡ thửùc teỏ coự sửù maỏt maựt nhieọt ra moõi trửụứng beõn ngoaứi.

Baứi 7: Nhieọt lửụùng do mieỏng nhoõm toỷa ra.

Q1 = m1. c1 (t1 – t) = 0,3. c1(100 – 24) =22,8 c1

Nhieọt lửụùng do nửụực thu vaứo.
Q2 = m2. c2 (t – t2) = 0,8. 4 186 (24 –18)

                              = 20 092,8 (J)

Nhieọt lửụùng do nhieọt keỏ thu vaứo.

Q3 = m3. c1 (t – t2) = 0,2. c1 (24 –18) = 1,2 c​1
Phửụng trình caõn baống nhieọt Q1 = Q2 + Q3
            22,8 c1 = 20 092,8 + 1,2 c1
22,8 c1 - 1,2 c1 = 20 092,8

(22,8  - 1,2) c1 = 20 092,8

            21,6 c1 =  20 092,8

Nhieọt dung rieõng cuỷa nhoõm laứ.

c1 = 
[image: image45.wmf]20092,8

21,6

 = 930,2 (J/kg.K)

ẹaựp soỏ: c1 = 930,2 J/kg.K


C, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

VI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

VII, RÚT KINH NGHIỆM: 

Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 



                                                     Ngày dạy :  

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP

SỐ TIẾT: 02

I, Muùc tieõu:

1, Kieỏn thửực

- Traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong phaàn oõn taọp.

- Laứm ủửụùc caực baứi taọp trong phaàn vaọn duùng.

kieồm tra:

- Cuỷng coỏ caực kieỏn thửực ủaừ hoùc.

- Vaọn duùng kieỏn thửực ủaừ hoùc ủeồ giaỷi toaựn.

- ẹaựnh giaự mửực ủoọ tieỏp thu kieỏn thửực vaứ vaọn duùng kieỏn thửực cuỷa hoùc sinh.

2, Kú naờng: Reứn kú naờng tớnh toaựn, suy luaọn, kú naờng trình baứy

3, Thaựi ủoọ: Nghieõm tuực, trung thửùc, caồn thaọn

4. Xác định phẩm chất và năng lực được hỡnh thành qua chủ đề.

a, Năng lực: 

+Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ.

+Năng lực chuyên biệt:Năng lực tính toán, thực nghiệm, quan sát, suy luận.

b, Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU: 

1, Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức-kĩ năng, sách bài tập.

2, Thiết bị phương tiện: 

Tiết:    34  

GV: - Veừ to baỷng 29.1 vaứ H29.1

           HS:ứ - Xem laùi taỏt caỷ caực baứi trong chửụng 2

  - Traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong phaàn oõn taọp vaứo vụỷ.

Tiết:    35  

-GV: Soaùn ủeà

-HSứ: OÂn laùi kieỏn thửực hoùc kỡ 2

III, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: 

1, Phương phỏp, dạy học: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, động nóo thuyết trình…

2, Kĩ thuật dạy học: Đặt câu hỏi, chia nhóm, động nóo, thụng tin phản hồi …

IV, BẢNG Mễ TẢ.

V, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

Tiết:    34  CAÂU HOÛI VAỉ BAỉI TAÄP TOÅNG KEÁT CHệễNG II NHIEÄT HOẽC

A, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

B, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoaùt ủoọng cuỷa HS
	Trụù giuựp cuỷa giaựo vieõn
	Noọi dung

	1- Hoaùt ủoọng 1 (15’) OÂn taọp.

- Hoùc sinh tham gia tranh luaọn ụỷ lụựp veà caực caõu traỷ lụứi.

- Caự nhaõn dửùa vaứo caõu KL chớnh thửực cuỷa giaựo vieõn ủeồ chửừa caõu traỷ lụứi trong vụỷ cuỷa mỡnh.
	- Hửụựng daón hoùc sinh thaỷo luaọn chung treõn lụựp nhửừng caõu traỷ lụứi trong phaàn oõn taọp.

- Hửụựng daón hoùc sinh tranh luaọn khi caàn.

- GV ủửa ra caõu traỷ lụứi chuaồn ủeồ hoùc sinh chửừa.
	A- OÂn taọp:

Xem kieỏn thửực ụỷ caực baứi ủaừ hoùc.

	2- Hoaùt ủoọng 2 (20’) Vaọn duùng caự nhaõn traỷ lụứi caõu hoỷi traộc nghieọm cuỷa giaựo vieõn.
	Phaàn traộc nghieọm.

- GV sửỷ duùng soỏ thửự tửù cuỷa caực em ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.

- Cho hoùc sinh + nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi.

- Giaựo vieõn thoỏng nhaỏt cuoỏi cuứng. 

Phaàn II: Traỷ lụứi caõu hoỷi. 

- Cho hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm.
	B- Vaọn duùng:

1B; 2B; 3D; 4C; 5C.

1- Coự hieọn tửụùng khueỏch taựn vỡ caực nguyeõn tửỷ, phaõn tửỷ luoõn luoõn chuyeồn ủoọng vaứ giửừa chuựng coự khoaỷng caựch khi nhieọt ủoọ giaỷm thỡ hieọn tửụùng khueỏch taựn xaỷy ra chaọm ủi.

	- Tham gia thaỷo luaọn theo nhoựm.

- Ghi vaứo vụỷ caõu traỷ lụứi ủuựng.

- 2 hoùc sinh leõn baỷng chửừa 2 baứi taọp ụỷ phaàn III.

- Caực hoùc sinh khaực theo doừi, nhaọn xeựt vaứ ghi vaứo vụỷ?

3- Hoaùt ủoọng 3 (10’) Troứ chụi oõ chửừ.

HS chia laứm 2 nhoựm theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn ủeồ tham gia troứ chụi.

- Hoùc sinh coứn laùi laứm troùng taứi.

- Choùn 1 em tớnh thụứi gian.
	- ẹieàu khieồn caỷ lụựp thaỷo luaọn caõu traỷ lụứi phaàn II.

- GV keỏt luaọn ủeồ hoùc sinh ghi vaứo vụỷ.

Phaàn III- Baứi taọp

- Goùi hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi. 

- Yeõu caàu hoùc sinh khaực laứm baứi taọp vaứo vụỷ.

- GV thu vụỷ cuỷa 1 soỏ hs chaỏm baứi.

Toồ chửực cho hoùc sinh chụi troứ chụi oõ chửừ. Theồ leọ troứ chụi.

+ Chia 2 ủoọi moói ủoọi 4 ngửụứi.

+ Gaộp thaờm ngaóu nhieõu caõu hoỷi tửụng ửựng vụựi haứng ngang oõ chửừ.

- Trong voứng 30 giaõy keồ tửứ luực ủoùc caõu hoỷi vaứ ủieàn vaứo oõ troỏng. Neỏu quaự thụứi gian treõn khoõng ủửụùc tớnh ủieồm.
	2- Moọt vaọt luực naứo cuừng coự nhieọt naờng vỡ caực phaõn tửỷ caỏu taùo neõn vaọt luực naứo cuừng chuyeồn ủoọng.

3- Khoõng vỡ ủaõy laứ hỡnh thửực truyeàn nhieọt baống thửùc hieọn coõng.

4- Nửụực noựng daàn leõn laứ do coự sửù truyeàn nhieọt tửứ beỏp ủun sang nửụực. Nuựt baọt leõn laứ do nhieọt naờng cuỷa hụi nửụực chuyeồn hoựa thaứnh cụ naờng.

	
	- Moói caõu ủuựng ủửụùc 1 ủieồm.
	

	
	- ẹoọi naứo ủieồm cao hụn seừ thaộng.
	


C, HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

Xen keừ trong giụứ

D, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG BỔ XUNG.

veà nhaứ:

  -Hoùc thuoọc baứi

 -Laứm baứi taọp trong SBT

 - Chuaồn bũ kieồm tra 45 phuựt

Ngày dạy :    

Tieỏt 35   KIEÅM TRA HOẽC KYỉ 2

  MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II. MÔN VẬT LÍ 8

	                  Mức độ

   Nội dung
	Biết
[image: image46.wmf]
	Hiểu
	Vận dụng
	Trọng số

	Công suất
	
	   C3- 1đ
	
	1đ

	Cơ năng
	C1-1đ
	
	
	1đ

	Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
	C2-1,5đ
	
	
	1,5đ

	Dẫn nhiệt - Đối lưu – Bức nhiệt
	C4a-1đ
	C4b- 1đ
	
	2đ

	Nhiệt lượng - Công thức tính nhiêt lượng
	C5a-1đ
	
	C6 -  1đ
	2đ

	Phương trình cân bằng nhiệt
	
	
	C6- 0,5đ
	0,5đ

	Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
	
	C5b-1đ
	C6 - 1đ
	2đ

	Cộng
	4,5đ
	3đ
	2,5đ
	10đ


       KIỂM TRA CHẤT L​​ƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 

Môn : Vật lí 8

Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI:

Câu 1 (1đ):       Một mũi tên được bắn ra từ một cách cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cách cung? Đó là dạng năng lượng nào?

Câu 2 (1,5đ):    Thả một vật rơi  từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào ? Chúng chuyển hoá như thế nào?

Câu 3 (1đ):     Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo?

Câu 4 (2đ):   a/ Thế nào là sự sự đối lưu? Bức xạ nhiệt?  Môi trường chủ yếu xảy ra sự đối lưu, bức xạ nhiệt ?

                      b/  Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh thì cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng.  Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì ta làm như thế nào?

Câu 5 (2đ):   a/  Nhiệt lượng là gì? Công thức tính nhiệt lượng? 

                      b/  Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 27.106 J/kg nghĩa là gì? 

Câu 6 (2,5đ):     Dùng một bếp than để đun sôi 2 lit nước có nhiệt độ ban đầu 200C đựng trong ấm nhôm có khối lượng 400g. Tính khối lượng than cần dùng. Cho biết hiệu suất của bếp than là 35%,  nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K, năng suất toả nhiệt của than đá là 27.106 J/kg.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	  Mũi tên được bắn từ cung ra là nhờ năng lượng của cách cung. Năng lượng đó là thế năng đàn hồi.
	1đ

	2
	Thả một vật rơi từ độ cao h xuống đất.  Trong quá trình rơi cơ năng của vật gồm động năng và thế năng. Thế năng chuyển dần sang động năng.
	1đ

0,5đ

	3
	· Công của lực kéo là:

 A  = F.S =  180. 8 = 1440 J.

-  Công suất của người kéo là:

P  =  A/t 

Với A = 1440J   ;   t  = 20 giây.

=> P  = 1440/ 20  =  72 W.
	     1đ

1đ

	4
	   a/ Đối lưu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lưu chỉ xảy ra trong môi trường chất lỏng và khí.

   Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy ra trong môi trường chất khí và chân không.

  b/ Thuỷ tinh dãn nở kém nên khi rót nước nóng  vào cốc thì phần bên trong bị giản nở, nhưng phần bên ngoài không kịp nở ra do đó  cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng.

    Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước nóng thì cần nhúng trước cốc vào nước nóng.
	   0,5đ

0,5đ

1đ

	5
	a/ Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Công thức tính nhiệt lượng:

     Q = c. m. 
[image: image47.wmf]D

t.

Trong đó: c là nhiệt dung riêng của chất, đo bằng J/kg.K

m: khối lượng của vật, đo bằng kg.

    
[image: image48.wmf]D

t: độ thay đổi nhiệt độ, 
[image: image49.wmf]D

t  = 
[image: image50.wmf]21

tt

-


b/ Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 10.106 J/kg nghĩa là, khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá thì toả ra một nhiệt lượng là 10.106 J
	0,5đ

0,5đ

      1đ

	6
	Nhiệt lượng mà ấm và nước thu vào là:

Qthu  = (c1.m1+ c2.m2).
[image: image51.wmf]D

t 

        = ( 4200. 2 + 880. 0,4).( 100 – 20 )

        = ( 8400 + 352). 80  = 8752. 80

        =  700160  J

Vì hiệu suất của bếp là 35% nên nhiệt lượng của bếp toả ra  là:   Qtoả  = 
[image: image52.wmf]=

100

.

35
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Q

 
[image: image53.wmf]35

100

.

700160

=  2000457 J

Mặt khác, ta có:  Q​toả  =  q. m 

· m = Qtoả/ q 

         = 2000457/ 27.106     = 0,074 kg.
	1đ

0,5đ

1đ


Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 







      Ngày dạy: 

CHỦ ĐỀ: ễN TẬP VỀ ÁP SUẤT

A/ Mục tiờu.

1. Kiến thức

- Nêu được áp lực,áp suất và đon vị đo áp suất là gỡ.

- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng; áp suất chất khí quyển 

- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm có cùng một độ cao trong lũng một chất lỏng.

- Nêu được các mặt thoáng trong bỡnh thụng nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thỡ ở cựng một độ cao.

- Mô tả cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.

- Mô tả hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét.

- Nêu được điều kiện nổi của vật.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được công thức p = F/S

- Vận dụng công thức p = d.h đối với áp suất trong lũng chất lỏng.

- Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F =d.V.

3. Thái độ: Tự giác nghiên cứu trong học tập.

B/ Chuẩn bị.

1. Nội dung của chủ đề:

- GV nghiên cứu nội dung của chủ đề trong SGK và SGV Vật Lý lớp 8. 

- HS nghiờn cứu lại những kiến thức đó học về ỏp suất; ỏp suất chất lỏng; ỏp suất chất khớ; ỏp suất khớ quyển và lực đẩy Ác- si-mét

2. Đồ dùng dạy học:

- Hệ thống các câu hỏi lý thuyết của chủ đề.

- Hệ thống các bài tập vận dụng của chủ đề.

C/ Tiến trình lờn lớp.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: xen trong giờ

3. Nội dung của chủ đề.

	HĐ của GV
	HĐ học của HS

	* HĐ1: Ôn tập lại phần lý thuyết.

	- GV nờu hệ thống cỏc cõu hỏi. Y/C HS đọc và trả lời.

- Y/C HS tham gia nhận xột cỏc cõu trả lời.

- GV nhận xột lại và cho HS ghi vở.

+ Phát biểu định nghĩa áp lực và áp suất.

+ Viết cụng thức tớnh ỏp suất, giải thớch và ghi rừ 

đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức.

+ Nêu các cách làm tăng, giảm áp suất trong đời sống.

+ Nờu sự tồn tại của ỏp suất chất lỏng.

+ Viết cụng thức tớnh ỏp suất chất lỏng, giải thớch và ghi rừ đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức.

+ Nêu đặc điểm của bỡnh thụng nhau.

+ Nờu sự tồn tại của ỏp suất khớ quyển.

+ Áp suất khí quyển được tính như thế nào?

+ Lực đẩy Ac-si-mét là gỡ?

+ Viết công thức tính lực đẩy Ac-si-mét, giải thích và ghi rừ đơn vị của các đại lượng có trong biểu thức.

+ Nêu điều kiện vật nổi, vật chỡm.

+ Khi một vật nổi trờn mặt thoỏng của chất lỏng thỡ lực đẩy Ác-si-mét được tính theo công thức nào?
	- HS lắng  nghe cỏc cõu hỏi và suy nghĩ trả lời.

- HS tham gia nhận xột cỏc cõu trả lời

- HS lắng nghe và ghi vở.

+ Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. 

+ Cụng thức tớnh ỏp suất: [image: image54.wmf]S

F

p

=


Trong đó: p là áp suất; F là lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S

. Nếu đơn vị lực là niutơn (N); đơn vị diện tích là mét vuông ([image: image55.wmf]2

m

) thỡ đơn vị của áp suất là niutơn trên mét vuông (N/[image: image56.wmf]2

m

), cũn gọi là paxcan, kớ hiệu là Pa ( 1Pa = 1 N/[image: image57.wmf]2

m

)

+ Các cách làm tăng, giảm áp suất trong đ/s.

. Cách làm tăng áp suất p là tăng áp lực F và diện tích bị ép S không đổi

. Cách làm giảm áp suất là tăng diện tích bị ép S và áp lực F không đổi.

+ Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bỡnh, thành bỡnh và cỏc vật ở trong lũng nú.

+ Cụng thức tớnh ỏp suất chất lỏng: p= d.h

Trong đó: h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng (m); d là trọng lượng riờng của chất lỏng ([image: image58.wmf]3

/

m

N

)

+ Đặc điểm của bỡnh thụng nhau: Trong bỡnh thụng nhau chứa cựng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.

+ Áp suất khớ quyển là ỏp suất của lớp khụng khí bao quanh Trái Đất tác dụng lên Trái Đất và các vật ở trên Trái Đất 

+ Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li, do đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

+ Một vật nhỳng vào trong chất lỏng bị chất lỏng đẩy thắng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ac-si-mét

+ Công thức tính lực đẩy Ac-si-mét[image: image59.wmf]A

F

= d.v

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng ([image: image60.wmf]3

/

m

N

); V là thể tớch phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( [image: image61.wmf]3

m

).

+ Khi nhỳng một vật vào chất lỏng thỡ:

a/ Vật chỡm xuống khi trọng lượng P của vật lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét F​A (P > FA)

b/ Vật nổi lên khi trọng lượng P của vật nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét F​A (P < FA)

c/ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi trọng lượng P của vật bằng lực đẩy Ác-si-mét F​A (P = FA)

+ Khi một vật nổi trờn mặt thoỏng của chất lỏng thỡ lực đẩy Ác-si-mét được tính theo công thức FA = d.V

Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3); V là thể tớch của phần vật chỡm trong chất lỏng (m3)

	* HĐ2: Bài tập vận dụng.

	- GV y/c HS đọc và hoàn thành các bài tập.

- Gọi HS nhận xột bài làm của cỏc bạn 

- GV nx và bổ sung thờm vào  cỏc cõu trả lời của HS nếu cần và cho HS ghi vở.

+ Bài tập 1:  Dựa vào nguyên tắc nào để tăng giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

+ Bài tập 2: Một xe tăng có trọng lượng 340.000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 2m[image: image62.wmf]2

. Hóy so sỏnh ỏp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20.000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 0,02 m[image: image63.wmf]2

. Dựa vào kết quả tớnh toỏn hóy trả lời câu hỏi: Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bỡnh thường trên nền đất mềm, cũn ụ tụ nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quóng đường đó?

+Bài tập 3: Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m.

+Bài tập 4: Núi ỏp suất khớ quyển bằng 76cmHg cú nghĩa là thế nào? Tớnh ỏp suất này ra N/ m[image: image64.wmf]2

.

+Bài tập 5:  Tại sao khụng thể trực tiếp tớnh ỏp suất khớ quyển bằng cụng thức p = d.h?

+Bài tập 6:  Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chỡm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ac-si-mét lớn hơn?

+Bài tập 7:  Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chỡm vào nước, một thỏi được nhúng chỡm vào trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ac-si-mét lớn hơn?

+Bài tập 8:  Một khối gỗ có dạng một khối hộp chữ nhật dày 10cm. Khi thả vào chất lỏng, nó nổi trên mặt nước với mặt song song với mặt nước. Phần nổi trên mặt nước là 3cm. Xác định trọng lượng riêng của gỗ. Biết trọng lượng riêng của chất lỏng d2 = 10600N/m3

	- HS đọc và trả lời các bài  tập của GV.

- HS tham gia nhận xột bài làm của cỏc bạn.

- HS lắng nghe và ghi vở.

+ Bài tập 1: Nguyên tắc để tăng giảm áp suất:
. Tăng áp suất p là tăng áp lực F và diện tích bị ép S không đổi

. Giảm áp suất p là tăng diện tích bị ép S và áp lực F không đổi.

. Ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế: Lưỡi dao càng mỏng thỡ thỡ càng sắc, vỡ dưới tác dụng của cùng một áp lực, nếu diện tích bị ép càng nhỏ( lưỡi dao càng mỏng) thỡ tỏc dụng của ỏp lực càng lớn( dao càng dễ cắt gọt cỏc vật)

+ Bài tập 2: 

F[image: image65.wmf]xe

= P[image: image66.wmf]xe

= 340.000N; S[image: image67.wmf]xe

= 2m[image: image68.wmf]2


F[image: image69.wmf]ô

= P[image: image70.wmf]ô

= 20.000N; S[image: image71.wmf]ô

= 0,02m[image: image72.wmf]2


p[image: image73.wmf]xe

=?; p[image: image74.wmf]ô

=?

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là: p[image: image75.wmf]xe

= [image: image76.wmf]÷
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Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là: p[image: image77.wmf]ô
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Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang nhỏ hơn nhiều lần áp suất của ô tô. Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm. Máy kéo nặng nề hơn ô tô lại chạy được trên đất mềm là do máy kéo dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Cũn ụ tụ dựng bỏnh( diện tớch bị ộp nhỏ), nờn ỏp suất gõy ra bởi trọng lượng của ô tô lớn hơn.

+ Bài tập 3: 
h[image: image79.wmf]1

= 1,2m; h[image: image80.wmf]2

= (h[image: image81.wmf]1

- 0,4) = 1,2 – 0,4 = 0,8m

d = 10.000( N/m[image: image82.wmf]3

)

p[image: image83.wmf]1

=?;   p[image: image84.wmf]2

=?

Áp suất của nước lên đáy thùng là

p[image: image85.wmf]1

= d. h[image: image86.wmf]1

= 10.000. 1,2 = 12.000(N/m[image: image87.wmf]2

)

Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng 0,4m là: 

p[image: image88.wmf]2

= d. h[image: image89.wmf]2

= 10.000. 0,8 = 8.000(N/m[image: image90.wmf]2

)

+ Bài tập 4: Núi ỏp suất khớ quyển = 76cmHg cú nghĩa là kk gõy ra một ỏp suất = ỏp suất ở đáy của cột thủy ngân cao 76cm.

Ta cú DHg = 13600kg/m3[image: image91.wmf]Þ

dHg = 136000 N/m3
           h = 76cm = 0,76m

Vậy ỏp suất p = d.h = 136000.0,76 = 103360(N/m2)
+ Bài tập 5: Khụng thể trực tiếp tớnh ỏp suất khớ quyển bằng cụng thức p = d.h, vỡ độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.
+Bài tập 6: Hai thỏi chịu t/d của lực đẩy Ac-si-mét có độ lớn = nhau vỡ lực đẩy Ac-si-met chỉ phụ thuộc vào TLR của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ

+Bài tập 7:  Thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Ac-si-mét lớn hơn (vỡ lực đẩy Ac-si-mét có độ lớn = trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ). Hai thỏi có thể tích như nhau nên lực đẩy Ac-si-mét phụ thuộc vào d (TLR của chất lỏng) mà d[image: image92.wmf]n

>d[image: image93.wmf]d

, do đó thỏi nhúng trong nước chịu t/d của lực đẩy lớn hơn.

+Bài tập 8:   Ta cú h=10cm; hn=3cm; d2=10600N/m3 ; d1=?(N/m3)

Khối gỗ chịu tỏc dụng của hai lực

. trọng lực P:        P = 10.m = 10.D1.V

. Lực đẩy Ác-si-mét: FA = d2.Vc

Khi khối gỗ cõn bằng: P=FA [image: image94.wmf]Þ

10.D1.V=d2.Vc
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Gọi chiều cao phần chỡm là hc, chiều cao khối gỗ là h
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	* HĐ3: Tổng kết.

	- GV nhận xét lại các tiết đó ụn tập của chủ  đề.

- Nhắc nhở một số vấn  đề mà HS cũn thể hiện chưa tốt.

- Tuyên dương những HS có tinh thần tự giác trong  học tập để cho các HS khác noi theo.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe để rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe để học hỏi thêm.



	* HĐ4: Dặn dũ.

	- GV y/c HS về nhà:

+ Cọi lại nội dung của chủ đề đó ụn tập.

+ Nghiên cứu lại trước nội dung của bài tiếp theo để chuẩn bị cho chủ đề “Cơ năng”.


	


* HĐ5: Rút kinh  nghiệm.
Kiểm tra ngày      tháng       năm   

                                                                                   Duyệt của Ban giỏm hiệu 

Ngày soạn: 







      Ngày dạy: 

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG, CÔNG SUẤT VÀ CƠ NĂNG.

A/ Mục tiờu.

Qua chủ đề này GV giúp HS:

 - Ôn tập lại một số kiến thức về định luật về công, công suất và cơ năng.

- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng và rũng rọc động.

- Vận dụng công thức công suất để giải các bài tập định lượng đơn giản.

B/ Chuẩn bị.

1. Nội dung của chủ đề:

- GV nghiên cứu nội dung của chủ đề trong SGK và SGV Vật Lý lớp 8. 

- HS nghiên cứu lại những kiến thức đó học về định luật về công, công suất và cơ năng.

2. Đồ dùng dạy học:

- Hệ thống các câu hỏi lý thuyết của chủ đề.

- Hệ thống các bài tập vận dụng của chủ đề.

C/ Tiến trình lờn lớp.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Nội dung của chủ đề.

	HĐ của GV
	HĐ học của HS

	* HĐ1: Ôn tập lại phần lý thuyết.

- GV hệ thống nội dung kiến thức ụn tập của phần lớ thuyết.

 - GV nờu hệ thống cỏc cõu hỏi. Y/C HS đọc và trả lời.

- Y/C HS tham gia nhận xột cỏc cõu trả lời.

- GV nhận xột lại và cho HS ghi vở.

+ Khi nào có công cơ học? Công cơ học là gỡ? 

+ Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rừ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.

+ Công cơ học phụ thuộc vào các yếu tố nào?

+ Phát biểu định luật về cụng.

+ Cụng suất là gỡ? Cụng thức tớnh cụng suất và đơn vị của công suất.

+ Công suất cho ta biết điều gỡ? Em hiểu thế nào khi núi cụng suất của một chiếc quạt là là 35W?

+ Cơ năng là gỡ?

+ Thế nào là sự bảo toàn cơ năng? Nêu các ví dụ về sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.

* HĐ2: Bài tập vận dụng.

- GV y/c HS đọc và hoàn thành các bài tập.

- Gọi HS nhận xột bài làm của cỏc bạn 

- GV nx và bổ sung thờm vào  cỏc cõu trả lời của HS nếu cần và cho HS ghi vở.

+ Bài tập 1:  Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động.

b) Một học sinh đang ngồi học bài.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

+ Bài tập 2: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

c) Người công nhân dùng hệ thống rũng rọc kộo vật nặng lờn cao. 

+Bài tập 3: Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

+Bài tập 4: Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hũn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?

+Bài tập 5:  Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N lên sàn ôtô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

Kộo thựng thứ nhất, dựng tấm vỏn dài 4m.

Kộo thựng thứ hai, dựng tấm vỏn dài 2m.

Hỏi:

a) Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhở hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần? 

b) Trường hợp nào thỡ tốn nhiều cụng hơn? 

c) Tớnh cụng của lực kộo thựng hàng theo mặt phẳng nghiờng lờn sàn ụtụ.

+Bài tập 6:  Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.

a) Tớnh cụng suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P=F.v

+Bài tập 7:  Hóy chỉ ra sự chuyển húa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác. Trong các trường hợp sau:

a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống.

c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.

* HĐ3: Tổng kết.
- GV nhận xét lại các tiết đó ụn tập của chủ  đề.

- Nhắc nhở một số vấn  đề mà HS cũn thể hiện chưa tốt.

- Tuyên dương những HS có tinh thần tự giác trong  học tập để cho các HS khác noi theo.

* HĐ4: Dặn dũ.

- GV y/c HS về nhà:

+ Cọi lại nội dung của chủ đề đó ụn tập.

+ Nghiên cứu lại trước nội dung của bài về cấu tạo của các chất để chuẩn bị cho chủ đề ôn tập tiếp theo.
	- HS lắng  nghe

- HS lắng  nghe cỏc cõu hỏi và suy nghĩ trả lời.

- HS tham gia nhận xột cỏc cõu trả lời

- HS lắng nghe và ghi vở.

+ Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật dịch chuyển.

Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thỡ ta cú thể núi cụng đó là công của vật)

+ Biểu thức tính công cơ học: A=F.s

. Trong đó: A là cụng của lực F; F là lực t/d vào vật; s là quóng đường vật dịch chuyển.

. Đơn vị của công là jun (J): 1N.1m = 1Nm = 1J 

+ Công cơ học phụ thuộc vào các yếu tố: Lực t/d vào vật và quóng đường vật dịch chuyển.

+ Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thỡ thiệt bấy nhiờu lần về đường đi và ngược lại.

+ Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

. Cụng thức tớnh cụng suất là P = A/t

Trong đó: P là công suất; A là công thực hiện được; t là thời gian thực hiện công đó.

. Đơn vị công suất là oát, kí hiệu W

1W = 1J/s ( jun trờn giõy)

1kW = 1000W

1MW = 1000000W

+ Công suất cho biết khả năng thực hiện công của một người hoặc một máy trong cùng một đơn vị thời gian (trong 1 giây)

Cụng suất của chiếc quạt là 35W nghĩa là trong 1s quạt thực hiện cụng bằng 35J

+ Khi vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng.

+ Trong quỏ trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa cho nhau, nhưng cơ năng thỡ khụng đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn.

. Ví dụ: Nước rơi từ đỉnh thác xuống chân thác thỡ cú sự chuyển húa thế năng của khối sang động năng của dũng nước.

Viên đạn bay ra khỏi nũng sỳng cú động năng, khi chuyển động lên cao vận tốc giảm dần, động năng giảm. Cho tới khi lờn cao nhất (v= 0) 

thỡ động năng chuyển hóa hũa toàn thành thế năng.

- HS đọc và trả lời các bài  tập của GV.

- HS tham gia nhận xột bài làm của cỏc bạn.

- HS lắng nghe và ghi vở.

+ Bài tập 1: Các trường hợp có công cơ học:

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

+ Bài tập 2: Các lực thực hiện công cơ học:
a) Lực kéo của đầu tàu hỏa.

b)Lực hút của Trái Đất (trọng lực), làm quả bưởi rơi xuống.

c) Lực kéo của người công nhân.

+ Bài tập 3: 
Túm tắt: F = 5000N; s = 1000m; A = ?

Giải

Công của lực kéo của đầu tàu

A = P. s = 5000. 1000 = 5000000J = 5000kJ

+ Bài tập 4: Trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực.

+ Bài tập 5: 

Túm tắt: F = 500N; s = 1m

s1 = 4m; s2 = 2m
A1 = ?; A2 = ?

Giải

a) Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn hai lần.

b)Không có trường hợp nào tốn công hơn.Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau.

c) Công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên ôtô cũng đúng bằng công của lực kéo trực tiếp thùng hàng theo phương thẳng đứng lên ôtô

A = P. h = 500. 1 = 500J

+Bài tập 6: 

Túm tắt: v = 9km/h; F = 200N

a) P = ?

b) CMR P = F. v

Giải

a)Trong 1h = 3600s con ngựa kéo xe đi được đoạn đường s = 9km = 9000m
Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s 

A = F. s = 200. 9000 = 1800000J

Cụng suất của ngựa
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b) Ta cú cụng thức
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+Bài tập 7:  Sự chuyển hóa cơ năng xảy ra trong các trường hợp là

a) TN của cánh cung chuyển hóa thành ĐN của mũi tên.

b) TN chuyển hóa thành ĐN.

c) Khi vật đi lên, ĐN chuyển hóa thành TN. Khi vật rơi xuống thỡ TN chuyển húa thành ĐN.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe để rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe để học hỏi thêm.
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